KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY LỚP MGN B4
Thứ hai, ngày 28  tháng  11 năm 2022




                         Thứ ………, ngày    tháng    năm 20
	Tên hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	TẠO HÌNH

Cắt, gấp, dán con gà
( Tiết mẫu )

	1. Kiến thức .

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của con gà.
- Trẻ biết cắt, gấp dán con gà
- Trẻ biết gấp giấy, dán con gà có màu vàng
2. Kỹ năng.

-  Trẻ cầm bút bằng 3 đầu ngón tay và vẽ các nét xiên để tạo thành mỏ, chân và mào của con gà.

- Trẻ bôi hồ vào mặt sau để dán

- Trẻ cầm kéo  thành thạo và cắt theo đường thẳng.
3. Thái độ.

- Trẻ có ý thức học và giữ gìn sách vở khi học. 
 
	1. Đồ dùng của cô:

- Tranh mẫu

- Que chỉ

- Kéo, giấy màu, bút sáp

- Giá để tranh

- Nhạc bài hát: “ Đàn gà con”
2. Đồ dùng của trẻ:

- Vở tạo hình

- Sáp màu

- kéo

- Hồ dán, khăn lau

- Giấy màu
	1. Ổn định tổ chức.

- Cô và trẻ cùng hát bài hát “ Đàn gà con”
- Trò chuyện dẫn dắt vào bài

2. Phương pháp,hình thức tổ chức.

a. Quan sát và đàm thoại.

+ Ai có nhận xét gì về bức tranh này?
+ Con gà gấp dán này có màu gì?
+ Cô gấp con gà như nào?

+ Cô dán con gà vào vị trí nào của bức tranh?

+ Cô dùng gì để vẽ thêm mỏ chân cho con gà?
= > Chốt lại:

b. Cô làm mẫu

- Cô làm mẫu lần 1: Không phân tích 
- Cô làm mẫu lần 2: Cô dùng kéo cắt theo đường thẳng đến nửa hình tròn sau đó cô gấp lại tạo thành thân con gà rồi cô chấm hồ bôi vào mặt sau của giấy màu vàng và cô dán vào vị trí chính giữa của bức tranh cuối cùng cô dùng sáp màu vẽ thêm các nét xiên để tạo thành mỏ, chân và mào của con gà.

- Cô hướng dẫn lại trẻ cách cắt, gấp, cách cầm bút, tư thế ngồi.

c. Trẻ thực hiện.

- Cô quan sát hướng dẫn nhắc nhở trẻ giúp đỡ những trẻ còn yếu, còn lúng túng
- Cô nhắc lại tư thế ngồi, cách cầm kéo, cách bôi hồ khi trẻ quên.

=> Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh khi làm bài.

d. Trình bày sản phẩm

- Cô cho trẻ nhận xét bài của mình của bạn.

- Cô nhận xét chung cả lớp 

3. Kết thúc.  

- Cô nhận xét, kết thúc giờ học.
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Thứ ba , ngày  29 tháng  11 năm 2022





Thứ …….., ngày    tháng    năm 201
	Hoạt động
	Mục đích - Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	LQVT

Dạy trẻ so sánh, sắp xếp theo thứ tự về độ lớn của 3 đối tượng

	1. Kiến thức.

- Trẻ nhận biết và phân biệt độ lớn của 3 đối tượng

- Trẻ nói đúng từ: To nhất- nhỏ hơn- nhỏ nhất

2. Kỹ năng.

 -  Trẻ so sánh, sắp xếp theo thứ tự độ lớn của 3 đối tượng

- Hình thành kỹ năng xếp cạnh

- Phát triển khả năng quan sát có chủ định cho trẻ 

3. Thái độ.

- Trẻ hào hứng tham gia học tậpvà chú ý lắng nghe cô.
	1. Đồ dùng của cô:

- Hai băng giấy có chiều dài bằng nhau nhưng độ lớn khác nhau

- Đồ dùng của cô giống của trẻ nhưng to hơn

2. Đồ dùng của trẻ:

- Mỗi trẻ 1 con voi, con tê giác, con chó có độ lớn khác nhau

- 3 ngôi nhà trẻ chơi trò chơi

- Lô tô trẻ chơi trò chơi 2.
	1. Ổn định, tổ chức.

- Cô và trẻ chơi trò chơi: “ Con chim chích”

- Cô dẫn dắt vào bài.

2. Phương pháp, hình thức tổ chức.

a.Phần 1.Ôn kỹ năng so sánh về độ lớn của 2 đối tượng :  

- TC: Thi xem ai tinh

+ Trốn cô: Cô gắn 2 băng giấy lên bảng (xanh - đỏ , xanh - vàng )

+ Trẻ nói : to hơn - nhỏ  hơn 

+ Cô gắn các băng giấy theo các cách khác nhau để trẻ nhận xét 

Cô cho cả lớp nói , gọi 2-3 trẻ nhắc lại.

b. Phần 2: Dạy trẻ so sánh sắp xếp theo thứ tự độ lớn của 3 đối tượng

- Cho trẻ lấy rổ đồ dùng và hỏi trẻ trong rổ có gì?
- Cho trẻ so sánh độ lớn của các con vật : 

+ Con voi - con chó, con voi -con tê giác, con tê giác- con chó ,  

=> Con voi to hơn con chó và con tê giác vì vậy con voi to nhất

=> Con tê giác bé hơn con voi nhưng to hơn con chó do vậy con tê giác nhỏ hơn.

=>Con chó bé hơn con voi và con tên giác do đó con chó là nhỏ nhất.

 Cô chốt lại: Trong 3 con vật, con voi to nhất, con tê giác nhỏ hơn, con chó nhỏ nhất. Hay con chó nhỏ nhất con tê giác nhỏ hơn và con voi to nhất

- Cô cho tập thể, cá nhân  nhận xét.

- Trẻ nhận biết sử dụng đúng từ:

+ To nhất - nhỏ hơn - nhỏ nhất

+ Nhỏ nhất - nhỏ hơn - to nhất 

c. Luyện tập:
 - TC1: Dơ nhanh đọc đúng

+ Trẻ lấy 3 con vật và làm theo yêu cầu của cô: Cô nói trẻ giơ lên, đọc to và nói ngược lại

+  Cô tổ chức cho trẻ chơi

- TC2:  Đội nào nhanh nhất

+ Cách chơi: Cô chia lớp làm 3 đội nhiệm vụ của các đội là chọn lô tô gắn lên bảng theo yêu cầu của cô .

+ Luật chơi: Trò chơi bắt đầu và kết thúc bằng 1 bản nhạc đội nào sai đội đấy phải nhảy lò cò

+ Cô cho trẻ chơi 2-3 lần

3. Kết thúc.

- Cô nhận xét giờ học.

	Lưu ý
	.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................



	Chỉnh sửa năm


	.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................


Thứ tư, ngày 30 tháng  11 năm 2022



Thứ …….., ngày    tháng    năm 201
	Tên hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	LQVH

Thơ: 

 Có chú gà con
( MT 53)
( Đa số trẻ chưa biết)
	1. Kiến thức.
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả

- Trẻ hiểu nội dung bài thơ: nói về chú gà con đi theo mẹ kiếm ăn nhưng nhớ vỏ trứng muốn quay lại với vỏ trứng .

- Trẻ hiểu nghĩa từ “lạo xạo” có nghĩa là vỏ trứng vỡ ra, các mảnh vỏ trứng cọ vào nhau tạo thành tiếng nghe lạo xạo. (MT53)
2. Kỹ năng.
- Trẻ đọc thơ rõ ràng, mạch lạc

- Trả lời đủ câu.
- Phát triển khả năng ghi nhớ cho trẻ.

3. Thái độ.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý bảo vệ các con vật nuôi trong gđ
	1. Đồ dùng của cô:

- Tranh thơ: “ Có chú gà con”
- Nhạc bài hát:  “Đàn gà con”
- Que chỉ

2. Đồ dùng của trẻ:

- Ghế ngồi

 
	1. Ổn định tổ chức:

- Cô và trẻ cùng hát bài hát “ Đàn gà con”
- Dẫn dắt vào bài.

2. Phương pháp, hình thức tổ chức.

* Cô giới thiệu  tên bài thơ: “Có chú gà con ” của Vương Trọng .

* Cô đoc cho trẻ nghe 2 lần: 

- Cô đọc lần 1: Diễn cảm

+ Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả?

- Cô đọc lần 2: Sử dụng tranh thơ minh họa

* Đàm thoại, kể trích dẫn:

+ Các con vừa nghe cô đọc bài thơ gì? Bài thơ do ai sáng tác ?
+ Bài thơ nói về ai? Chú Gà con chân thế nào?

Trích dẫn: “ Chú gà………một hồi”
+ Chú gà đang làm gì và bỗng cảm thấy thế nào ?

Trích dẫn: “ Bỗng nhiên….. tận nơi”
+ Ở trong vỏ trứng chú cảm thấy thế nào?

Trích dẫn: “ Ở trong…..nằm chơi”
+ Vì sao mà chú gà không chui vào được?
+ Thấy lạo xạo Gà mẹ hỏi gì?

Trích dẫn: “ Chui mấy…con ơi”

Giải nghĩa từ “lạo xạo” có nghĩa là vỏ trứng vỡ ra, các mảnh vỏ trứng cọ vào nhau tạo thành tiếng nghe lạo xạo.

+Thấy thế mặt Gà con thế nào? Và chú nói sao với mẹ?

Trích dẫn: “ Mặt gà con……mất rồi”
* Giáo dục: trẻ biết yêu quý bảo vệ các con vật nuôi trong  gia đình.

 - Cô đọc cho trẻ nghe lần 3
* Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm: 

- Cô cùng cả lớp đọc 3 - 4 lần

- Cô mời tổ, nhóm, cá nhân trẻ

 ( Cô sửa sai cho trẻ)

- Củng cố: Cho cả lớp đọc lại một lần. Hỏi trẻ tên bài thơ, tác giả.
3. Kết thúc: 
Cô nhận xét khen gợi trẻ.
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Thứ năm, ngày 1tháng 12 năm 2022                                                                           Thứ ………., ngày    tháng     năm 20
	Hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	PTVĐ
- VĐCB: Đập bóng xuống sàn và bắt bóng
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.

	1. Kiến thức.

- Trẻ biết cách cầm bóng để đập bóng xuống sàn.

- Trẻ biết tên vận động cơ bản “ Đập bóng xuống sàn và bắt bóng ” tên trò chơi “ Trời nắng, trời mưa”.

- Trẻ biết chơi trò chơi, cách chơi

2. Kĩ năng.

- Trẻ đập bóng xuống sàn và dung đôi bàn tay khéo léo bắt giữ bóng

 - Phát triển sự khéo léo, phản xạ nhanh nhẹn cho trẻ.
- Trẻ chơi trò chơi thành thạo.

3. Giáo dục.

- Trẻ có ý thức kỉ luật trong giờ học.
	1. Đồ dùng của cô.

- Vạch chuẩn, vạch đích

- Sân tập sạch sẽ, an toàn

- Xắc xô

- Địa điểm tại phòng thể chất.

- Nhạc tập thể dục

- Đài đĩa

2. Đồ dùng của trẻ.

- 4-5 quả bóng
- Trang phục cô và trẻ gọn gàng hợp thời tiết.
- Nhạc thể dục

	1. Ổn định tổ chức.

- Cô và trẻ chơi trò chơi “ Ô tô và chim sẻ”
2. Phương pháp, hình thức tổ chức.

a. Khởi động:

- Cô cho trẻ đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường về hàng điểm số 1, 2 và tách hàng tập BTPTC
b. Trọng động: 

-  Bài tập phát triển chung.
+ ĐT tay: Gập duỗi khuỷu tay(6l x 4n)

+ ĐT bụng: tay chống hông, nghiêng người sang 2 bên (4l x 4n)

+ ĐT chân: Đưa từng chân lên gập gối (4l x 4n)

+ ĐT bật: Bật tại chỗ (4l x4n)

* VĐCB: Đập bóng xuống sàn và bóng

- Cô giơi thiệu tên vận động : đập bóng xuống sàn và bắt bóng

 - Cô tập mẫu 2 lần:

+ Lần 1: Không giới thiệu vận động: Hỏi trẻ tên vận động?

+ Lần 2:  TTCB: Cô đứng trước vạch chuẩn, cầm bóng bằng 2 tay khi có hiệu lệnh đập, đập thẳng xuống sàn, mắt nhìn theo bóng và khéo léo bắt  bóng đang nảy lên  bằng 2 tay 

- Cô gọi 1 trẻ lên tập ( Cô và các bạn nhận xét)

* Trẻ thực hiện:

+ Lần 1: 2 trẻ thực hiện  lần lượt cho đến hết 

( Mỗi trẻ 2 thực hiện 2 lần)

 ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ)

+ Lần 2 : Cô tổ chức dưới hình thức thi đua

* Củng cố: Hỏi lại trẻ tên vận động. Mời 2 trẻ tập khá lên tập.

* TCVĐ: “  Trời nắng, trời mưa”
- Cô giới thiệu trò chơi

- Cô cho trẻ nêu cách chơi, luật chơi.

- Cô nhắc lại cách chơi, luật chơi khi trẻ quên.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3 - 4 lần
 (Động viên khuyến khích trẻ chơi)
c. Hồi tĩnh.

- Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng hít thở sâu.

3. Kết thúc. 

- Cô nhận xét, kết thúc giờ học.
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Thứ sáu, ngày 1 tháng  12 năm 2022





               Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Tên hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	HĐKP
 Một số con vật nuôi trong gia đình
( MT25)
	1. Kiến thức.
- Trẻ biết tên gọi, biết được đặc điểm của các con vật nuôi trong gia đình như con gà, con vịt (đều có mỏ, cánh, chân)

- Trẻ biết lợi ích của các con vật đối  với con người .
-  Trẻ phân loại được 1vài dấu hiệu của đối tượng ( MT25)

2. Kỹ năng.

- Trẻ trả lời đủ ý rõ ràng, mạnh lạc

- Rèn trẻ khả năng ghi nhớ và phản xạ nhanh nhẹn

- Phát triển khả năng quan sát và so sánh ở trẻ

3. Thái độ. 

- Giáo dục trẻ biết yêu quý chăm sóc, bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình
	1. Đồ dùng của cô.

- Tranh ảnh con gà, con vịt, con mèo, chó

- Một số tranh ảnh khác
- Ti vi

- Máy tính
2. Đồ dùng của trẻ.

- Lô tô các con vật nuôi trong gia đình TC2

- Bảng bông gia

- Bàn

- Nhạc trò chơi
	1. Ổn định tổ chức.
- Cô và trẻ cùng hát: “ Gà trống, mèo con và cún con”
- Cô dẫn dắt vào bài.

2. Phương pháp, hình thức tổ chức.

a. Quan sát và đàm thoại .
* Trò chuyện và hỏi trẻ xem gia đình trẻ có những vật nuôi gì?

+ Ở lớp mình có nhà bạn nào nuôi gà và vịt không?

+ Nhà con nuôi con gà gì?

* Cho trẻ xem hình ảnh gà trống : 

+ Đây là hình ảnh con gì?

+ Con gà trống có đặc điểm gì?( Đầu, mắt, chân, cánh)

+ Buổi sáng gà trống thường làm gì?

+ Gà ăn thức ăn gì? Gà sống ở đâu?

+  Gà đẻ trứng hay để con?

=> Gà có 2 cánh, 2 chân, có mỏ được nuôi trong gia đình và gà trống thường gáy vào buổi sáng thức ăn chủ yếu của chúng là gạo thóc cám và gà đẻ trứng

* Cho trẻ xem hình ảnh con vịt :

+ Con vịt của cô có đặc điểm gì?( Đầu, mắt, chân..)

+ Chân vịt có gì?( Chân vịt có màng)

+ Mỏ của vịt ra sao?( Mỏ dẹt màu vàng)

+ Thức ăn của vịt là gì?

+ Vịt là loài đẻ trứng hay đẻ con?
+ Vịt có thể bơi được dưới nước không?
=> Đây là con vịt có cánh, mỏ dẹt và 2 cái chân có màng giúp vịt bơi dưới nước. Vịt thường đẻ trứng và thức ăn chủ yếu của vịt là thóc, cám. Vịt sống trong gia dình
b. So sánh: Vịt - Gà

+ Giống nhau: Đều là vật nuôi trong gia đình  có 2 cánh  2 chân và đều đẻ trứng và thức ăn chủ yếu là thóc, cám

+ Khác nhau:  Vịt có mỏ dẹt gà mỏ nhọn, chân vịt có màng và bơi được dưới nước còn gà chân không có màng và không bơi được dưới nước

c. Mở rộng. Cho trẻ kể thêm một số con vật khác có trong gia đình mà trẻ biết
=> Giáo dục trẻ biết yêu quý chăm sóc, bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình
d. Luyện tập.

- TC 1: Ai giỏi hơn
CC: Cho trẻ kể đủ 3 con vật nuôi được nuôi trong gia đình
Nếu trẻ kể đúng sẽ được quyền chị bạn tiếp theo
- TC 2:  “Ai tinh mắt”
+ Cách chơi: Chia làm 2 đội, lần lượt lên tìm những hình ảnh con vật nuôi sống trong gia đình gắn lên bảng

+ LC: Chơi theo luật tiếp sức, đội nào tìm nhanh và đúng đội đó giành chiến thắng
+ Cô tổ chức cho trẻ chơi
3. Kết thúc.
 - Cô nhận xét và khen gợi trẻ
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